ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THỊ XÃ ĐÔNG HÀ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:08/2008/QĐ-UBND                                       Đông Hà, ngày 09 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết 
đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND và Chánh Thanh tra thị xã Đông Hà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo Quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 229/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND thị xã Đông Hà về việc Ban hành Quy chế về trình tự thủ tục giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chánh Thanh tra thị xã, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc thị xã, Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng

QUY CHẾ
VỀ TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI,

TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

ngày 09/4/2008 của UBND thị xã Đông Hà)


Chương I
NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vụ điều chỉnh

Quy chế này quy định chi tiết về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trình tự thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà.

Điều 2. Nguyên tắc giải quyết

Mọi hoạt động giải  quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chỉ tuân theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời. Không chịu ảnh hưởng bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của một tổ chức, cá nhân nào.
Chương II
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

Điều 3. Chủ tịch UBND thị xã có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004, ngày 29/11/2005 và Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Đất đai 2003 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai 2003, cụ thể:

1. Giải quyết các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch UBND cấp phường, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND thị xã đã giải quyết nhưng còn khiếu nại.

3. Giải quyết các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trên địa bàn thị xã.

4. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức do mình ban hành.

5. Giải quyết tố cáo theo thẩm quyền.

Điều 4. Trình tự về giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã như sau:
1. Đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn của phòng, ban nào thuộc thị xã thì Chủ tịch UBND thị xã giao cho phòng, ban chuyên môn đó xem xét kết luận, kiến nghị giải quyết.

2. Đối với khiếu nại mà Chủ tịch UBND cấp phường, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND thị xã đã giải quyết nhưng còn khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình thì Chủ tịch UBND thị xã giao cho Chánh Thanh tra thị xã có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết.

3. Những vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài có liên quan đến nhiều phường, nhiều phòng, ban, Chủ tịch UBND thị xã giao cho Chánh Thanh tra thị xã chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã xác minh làm rõ, kết luận, kiến nghị biện pháp giải quyết trình Chủ tịch UBND thị xã ra quyết định giải quyết.

4. Trong quá trình giải quyết khiếu nại phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại.

Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác minh và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch UBND thị xã ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn luật định và chậm nhất trong thời gian 5 ngày, kể từ ngày ký quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải công khai quyết định đó bằng các hình thức sau:

- Niêm yết tại nơi tiếp công dân của UBND thị xã Đông Hà (Số 01, đường Huyền Trân Công chúa);

- Tổ chức công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại biết.

Điều 5. Khiếu nại thuộc một số trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Người đại diện không hợp pháp.

4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết.

5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

6. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của Tòa án.

Điều 6. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính (Điều 31 Luật Khiếu nại tố cáo).

Thời hiệu khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ công chức là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật (Điều 49 Luật Khiếu nại tố cáo).

Riêng thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính đó (Điều 138 Luật Đất đai 2003 giải quyết khiếu nại về đất đai).
Chương III
TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN, THỤ LÝ
VÀ RA QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 7. Về tiếp nhận đơn khiếu nại

Từ ngày 01/4/2008 trở đi, tất cả đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các văn bản liên quan đến nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và các tổ chức kinh tế- xã hội gửi trực tiếp cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho văn thư đều phải chuyển đến cho Thanh tra thị xã.

Sau khi tiếp nhận đơn và các văn bản liên quan, Thanh tra phải vào sổ theo dõi đơn và tiến hành phân loại tham mưu xử lý theo quy định.

Điều 8. Về phân loại, xử lý đơn khiếu nại

Thanh tra thị xã có trách nhiệm xử lý, phân loại đơn theo nội dung và theo thẩm quyền giải quyết.

- Đối với đơn khiếu nại, tố cáo có nội dung khẩn cấp thì Thanh tra báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền và Chủ tịch UBND thị xã để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời nhằm tránh hậu quả xấu có thể xảy ra;

- Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà thì Thanh tra có trách nhiệm làm thủ tục trả đơn và hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức có đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết;

- Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà thì Thanh tra tiến hành xác định nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm, của cơ quan, phòng, ban chuyên môn nào để tham mưu văn bản thụ lý đơn theo thẩm quyền trình Chủ tịch ký (Hoặc Chủ tịch có văn bản ủy nhiệm cho Chánh Thanh tra thị xã ký) giao cho cơ quan, phòng, ban đó trực tiếp kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị, dự thảo quyết định tham mưu trình Chủ tịch UBND thị xã ban hành giải quyết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về nội dung văn bản đó.

Điều 9. Thời hạn phân loại, xử lý đơn

Thời hạn từ khi tiếp nhận được đơn đến khi phân loại, xử lý đơn, trả đơn hoặc tham mưu văn bản thụ lý đơn theo thẩm quyền trình Chủ tịch UBND thị xã ký không quá 10 ngày.

Điều 10. Thời hạn giải quyết đơn

Thời hạn giải quyết lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Thời hạn giải quyết mỗi lần tiếp theo không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể dài hơn nhưng không quá 60 ngày.

Điều 11. Trình tự giải quyết đơn của các cơ quan được Chủ tịch UBND thị xã giao thụ lý để tham mưu giải quyết

Sau khi Chủ tịch hoặc Chánh Thanh tra (Được ủy nhiệm) ký văn bản thụ lý đơn theo thẩm quyền giao cho cấp nào, phòng, ban nào giải quyết thì Thanh tra có trách nhiệm chuyển cho phòng, ban đó và gửi giấy báo cho cá nhân, tổ chức có đơn biết để liên hệ trực tiếp với phòng, ban được giao để biết kết quả giải quyết theo đúng quy định.

Mọi kết quả giải quyết của các phường, phòng, ban chuyên môn, quyết định hay văn bản giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch hay của các cơ quan cấp trên gửi cho UBND thị xã đều phải chuyển đến cho Thanh tra để lưu vào hồ sơ theo từng nội dung đơn.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã đã có văn bản thụ lý đơn theo thẩm quyền giao cho các cơ quan, phòng, ban chức năng thụ lý, tham mưu giải quyết, đang giải quyết hoặc chưa giải quyết nhưng đã hết thời hạn quy định theo văn bản giao thụ lý đơn theo thẩm quyền đều phải báo cáo cho Chủ tịch biết theo định kỳ vào ngày 20 hàng tháng để tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

Điều 12. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Chánh Thanh tra thị xã có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã đã có hiệu lực pháp luật.
Chương IV

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

Điều 13. Phòng Nội vụ thị xã Đông Hà giúp Chủ tịch UBND thị xã trong việc thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý đối với những trường hợp khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã và tham mưu dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND thị xã giải quyết.

Điều 14. Hồ sơ các vụ khiếu nại quyết định kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã được lập theo Điều 47 của Luật Khiếu nại, tố cáo và lưu giữ tại Phòng Nội vụ thị xã.
Chương V
TIẾP NHẬN TỐ CÁO VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Điều 15. Chủ tịch UBND thị xã có trách nhiệm tiếp nhận đơn tố cáo thuộc thẩm quyền hoặc ủy nhiệm cho Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã tiếp nhận đơn tố cáo của công dân gửi đến thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã tiếp nhận đơn tố cáo của công dân gửi đến thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã thì lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 16. Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp xử lý đơn tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 38, Điều 45 của Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/ 2006 của Chính phủ.

Điều 17. Những đơn tố cáo cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý ngoài việc thực hiện theo trình tự của Luật Khiếu nại, tố cáo còn phải thực hiện theo Quy định số 19/QĐ-TV ngày 24/02/2000 của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Hà.

Điều 18. Hồ sơ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã được lập theo Điều 73 của Luật Khiếu nại, tố cáo và lưu giữ tại Thanh tra thị xã.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19.

1. Giao Chánh Thanh tra thị xã và Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã theo dõi hướng dẫn việc chấp hành và thực hiện Quy chế này.

2. Chủ tịch UBND định kỳ 3 tháng một lần nghe Chánh Thanh tra thị xã, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo trong toàn thị xã để chỉ đạo bổ khuyết.

3. Quy chế này thay thế Quy chế mẫu để Chủ tịch UBND các phường xây dựng Quy chế về trình tự thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của mình theo Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành.

4. Quá trình thực hiện quy chế này, nếu có gì vướng mắc hoặc phát sinh kịp thời báo cáo về UBND thị xã để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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